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THỊT HEO
và nhu cầu tiêu dùng

THỊT HEO

Tiêu thụ thịt bình quân trên thế giới

Vùng Thịt (kg/người/năm)

1964 - 1966 1997 - 1999 2030

Các nước công nghiệp hóa 61,5 88,2 100,1

Mỹ Latinh và vùng Caribbean 31,7 53,8 76,6

Đông Á 8,7 37,7 58,5

Các nước đang phát triển 10,2 25,5 36,7

Cận Đông và Bắc Phi 11,9 21,2 35,0

Hạ Sahara Phi châu 9,9 9,4 13,4

Nam Á 3,9 5,3 11,7

Thế giới 24,2 36,4 45,3

Nguồn: FAO

Tiêu thụ thịt bình quân ở Việt Nam

Năm Tiêu thụ  
thịt heo 

Kg/người/năm

Tiêu thụ  
thịt bò, trâu 

Kg/người/năm

Tiêu thụ  
thịt gia cầm 

Kg/người/năm

Tổng cộng  
lượng thịt tiêu thụ 

Kg/người/năm

2000 12 2 4 18

2001 13 2 4 19

2002 15 2 4 21

2003 15 2 5 22

2004 17 3 4 24

2005 19 3 4 26

2006 20 3 4 27

2007 21 5 5 31

2008 21 6 6 33

2009 21 7 6 34

2010 21 7 6 34

 Nguồn: http://www.indexmundi.com



và nhu cầu tiêu dùng
Thịt heo
Thịt gia cầm
Thịt bò 

Sản lượng thịt heo của Việt Nam

Số lượng heo  
(Ngàn con)

Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng  
(Ngàn tấn)

2000 20,194 1,418

2001 21,800 1,515

2002 23,170 1,654

2003 24,885 1,795

2004 26,144 2,010

2005 27,435 2,288

2006 26,855 2,505

2007 26,561 2,663

2008 26,702 2,783

Sơ bộ 2009 27,628 2,909

Nguồn: Tổng cục Thống kê

2007 2008 2009 2010
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Tỉ trọng chi phí sản xuất thịt heo

Quy mô Thức ăn Giống Thuốc  
và thú y

Nhiên liệu 
và nước

Lao động Khác

Nhỏ 74,4 16,5 1,6 1,2 1,2 5,1

Trung bình 86,7 4,8 2,0 0,7 2,0 3,8

Lớn 88,6 4,0 1,9 0,5 2,5 2,5

Bình quân 83,23 8,4 1,8 0,8 1,9 3,8

Nguồn: Phạm Thị Liên Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Donna Brennan, Sally 
Marsh, Bùi Hải Nguyên/ Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thức ăn  

chăn nuôi ở Việt Nam - Sử dụng thức ăn của hộ chăn nuôi lợn và gà

Năm 2010 Năm 2011

Tuầ
n 1

4

Tuầ
n 4

Tuầ
n 1

Tuầ
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1

Năm 2010 Năm 2011



Tình hình nhập khẩu nguyên liệu thức ăn gia súc  
từ 26/6 đến 05/5/2011

Mặt hàng Số lượng  
(tấn)

Trị giá  
(USD)

Khô đậu nành 51.342 23.566.044

Cám mì 17.482 4.078.525

DDGS 10.211 3.128.978

Bột xương thịt 5.709 1.773.454

Phụ gia thức ăn chăn nuôi 4.184 6.098.900

Cám gạo trích ly 3.966 701.404

Khô dầu dừa 3.045 622.827

Khô dầu hạt cải 2.601 812.033

Khác 6.415 4.822.985

Tổng 104.956 45.605.150

DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles): bã rượu khô.

Nguồn: Agromonitor
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THỊT HEOTHỊT HEO TRÊN THẾ GIỚI

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Đvt: ngàn tấn

2009 2010

320
310
300
290
280
270
260
250
240

US
-ce

nt
s/p

ou
nd

 (0
,45

3 k
g)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010





Kính cường lực

Quy cách kính cường lực

Độ dày (mm) Kích thước nhỏ nhất (mm) Kích thước lớn nhất (mm)

3 200 x 250 1800 x 2400

4 100 x 250 1800 x 2400

5 100 x 250 2400 x 3000

6 100 x 250 2400 x 4200

8 100 x 250 2400 x 4200

10 100 x 250 2400 x 4200

12 100 x 250 2400 x 4200

15 100 x 250 2400 x 4200

19 100 x 250 2400 x 4200







Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM





Thỏ cái lai (NZW x Nội) chuyển giao cho dự án. Thỏ lai thương phẩm

CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
Địa chỉ: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 3844 3522 
Fax: 08. 3844 5408
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,... Trên cơ sở những yêu cầu đã được giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ được quan tâm hiện nay.



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,... Trên cơ sở những yêu cầu đã được giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ được quan tâm hiện nay.
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CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH



Máy dập cắt điều khiển CNC





Công nghệ
HÚT MỠ THẨM MỸ











Đếm vòng cây









Hoạt độngHoạt động khoa học và công nghệ cơ sởkhoa học và công nghệ cơ sở



khoa học và công nghệ cơ sở





VâN NGuyễN



Thị trường CNTT Việt Nam 2011:

Tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp CNTT năm 2010

Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ số công ty tăng trưởng  
về doanh số so với năm trước 

Hạ tầng và dịch vụ Viễn thông – Internet 100%

Phấn phối, bán lẻ phần cứng 64%

Tập đoàn đa ngành 60%

Phát triển phần mềm và dịch vụ phần 
mềm, dịch vụ nội dung số

56%

Tích hợp hệ thống và dịch vụ CNTT-TT 50%

Đào tạo – huấn luyện 38%

Sản xuất, lắp ráp phần cứng 33%

Nguồn: Hội Tin học TP.HCM





Einstein và nghệ thuật sống



• “Suy nghĩ, suy nghĩ đi, suy nghĩ mãi”
• “Nếu tưởng tượng rằng những gì chúng ta biết là một hình  
    tròn thì những gì ngoài vòng tròn đó thật lớn biết bao.”
• “Tôi đã thử hết 99 lần và đã thất bại, nhưng ở lần thứ 100,  
    thành công đã đến với tôi.” Albert Einstein



Thực phẩm của tương lai

Loài Tên thường gọi 
 bằng tiếng Anh

Số lượng  
chủng loại 

1. Thysanura Silverfish 1
2. Anoplura Lice 3
3. Ephemeroptera Mayflies 19
4. Odonata Draonflies 29
5. Orthoptera Grasshoppers,  

cockroaches, crickets
267

6. Isoptera Termites 61
7. Hemiptera True bugs 102
8. Homoptera Cicadas, leafhoppers, 

mealybugs
78

9. Neuroptera Dobson flies 5
10. Lepidoptera Butterflies, moths 

(silkworms)
253

11. Trichoptera Caddis flies 10
12. Diptera Flies, mosquitoes 24
13. Coleoptera Beetles 468
14. Hymenoptera Ant, bees, wasps 351

Tổng cộng 1681



Coloured Life�

Số lượng côn trùng có thể ăn được chia theo khu vực

Khu vực Số chủng loại % trên tổng số 
chủng loại

Số quốc gia sử dụng  
côn trùng làm thực phẩm

Châu Á 349 20 29

Châu Úc 152 9 14

Châu Phi 524 30 36

Châu Mỹ 679 39 23

Châu Âu 41 2 11

Tổng số 1.745(*) 100 113

Ghi chú: (*) Tổng số chủng loại côn trùng có thể ăn được trên thế giới là 1.681, tuy 
nhiên có các chủng loại có ở nhiều khu vực khác nhau nên số chủng loại trong bảng 
thống kê này cao hơn.

Nguồn: Ramos-Elorduy, 2005

Protein và amino acid có trong một số loài côn trùng 
(% trọng lượng khô)

Loài Protein Amino acids Amino acids cần thiết

Ephemeroptera 66,26 65,97 23,81

Diptera 59,39 “ “

Odonata 58,83 46,03 16,12

Magaloptera 56,56 53,31 19,51

Hemiptera 55,14 48,72 18,65

Homoptera 51,13 42,45 16,34

Coleoptera 50,41 39,74 17,13

Hymenoptera 47,81 45,18 16,23

Lepidoptera 44,91 32,88 13,92

Orthoptera 44,10 38,87 13,95

Isoptera ‘’ 44,03 16,74

Ghi chú: các chỉ số ở mức trung bình.

Nguồn: Chen Xiaming, Feng Ying, Zhang Hong and  
Chen Shiyong/ Review of the nutritive value of edible insects




